
DANH SÁCH 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO MẪU 01 PHỤ LỤC II NGHỊ ĐỊNH 96/2023/NĐ-CP 
(Kèm theo Công văn số:  522 /TTYT-TCHC ngày  05 / 07 /2024 của TTYT TP Đồng Xoài) 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài. 

2. Địa chỉ: Quốc lộ 14,  Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6). 
- Tổ chức trực và tiếp nhận các trường hợp cấp cứu: 24/24 giờ (kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ  

hành nghề 
Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 
môn 

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác 

Ghi 
chú 

I TRUNG TÂM Y TẾ   

1  Trịnh Xuân Thiều 000511/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công. 

Bác sĩ CKII - 
Giám đốc 

  

2  Nguyễn Quế Phương 4843/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI- Phó 
Giám đốc 

  

3  Phan Thị Ngoan 5142/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Trưởng 
phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ 

  



4  Nguyễn Thị Mai 001407/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên 

phòng Kế hoạch 
- Nghiệp vụ 

  

5  Bùi Thị Hồng 
0001673/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên 

phòng Kế hoạch 
- Nghiệp vụ 

  

6  Lê Thị Kim Phượng 001300/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Nhân viên 

phòng Kế hoạch 
- Nghiệp vụ 

  

7  
Hoàng Thị Bích 
Phương 

3731/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

Đi học bác sỹ đa khoa 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên 

phòng TC-HC 
và TC-KT 

  

8  Đỗ Tấn Phong 000306/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
thuộc hệ nội 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Phụ 
trách khoa 
Khám bệnh 

  

9  Trần Văn Thụ  003412/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Phó 
khoa Khám 

bệnh 

  

10  Bùi Trần Thiêm 
0002694/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI – 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

11  Phạm Thị Vân 003414/BP-CCHN Khám bệnh, chữa 07h30-11h30;13h30- Bác sĩ CKI -   



bệnh đa khoa 17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nhân viên khoa 
Khám bệnh 

12  Phạm Ngọc An 003411/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Răng Hàm Mặt 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

13  Lê Thị Thu  
0001718/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

14  Bùi Thị Dụng 001266/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

15  Bùi Thị Phương Thảo 
0001450/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

16  Đỗ Thị Dung 3771/BP-CCHN 

Tham gia sơ cứu 
ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo 
quy định tại thông 
tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  



tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
bác sỹ, bác sỹ y 
học dự phòng, y sỹ. 

17  Thái Thị Hường 
0002732/BP-
CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại TTLT số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

 
 
 
 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Nhân 

viên khoa Khám 
bệnh 

 
 
 

 

  

18  Ngô Thị Triều 
0002581/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

19  
Nguyễn Thị Hồng 
Thắm 

001325/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI - 
Trưởng khoa 

Hồi sức cấp cứu 
và Nội-Nhi-

Nhiễm 

  

20  Lê Văn Linh 000445/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Răng-Hàm-Mặt; 
Sơ cứu, chẩn đoán 
và điều trị một số 
bệnh lý thông 
thường về mắt 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Nhân 
viên khoa Hồi 
sức cấp cứu và 
Nội-Nhi-Nhiễm 

  

21  Nguyễn Quỳnh Sơn 4928/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Bác sĩ - Nhân 
viên khoa Hồi 

  



tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

sức cấp cứu và 
Nội-Nhi-Nhiễm 

22  Trần Trung Hiếu 
0002726/BP-
CCHN 

Quy định tại Quyết 
định số 
41/2005/QĐ - 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên 
chức y tế điều 
dưỡng. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cao đẳng Điều 
dưỡng - Nhân 
viên khoa Hồi 
sức cấp cứu và 
Nội-Nhi-Nhiễm 

  

23  Vũ Thị Huyền 
0002612/BP-
CCHN 

Quy định tại Quyết 
định số 
41/2005/QĐ - 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên 
chức y tế điều 
dưỡng. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Nhân 
viên khoa Hồi 
sức cấp cứu và 
Nội-Nhi-Nhiễm 

  

24  Nguyễn Minh Hiếu 
0002160/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI- 
Trưởng khoa Y 
học cổ truyền và 
Phục hồi chức 

năng 

  

25  Vũ Thị Thúy 003225/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Thực 
hiện các kỹ thuật 
cơ bản về phục hồi 
chức năng 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI - 
Nhân viên khoa 
Y học cổ truyền 

và Phục hồi 
chức năng 

  



26  Trịnh Văn Hoàng 4774/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Nhân 
viên khoa Y học 

cổ truyền và 
Phục hồi chức 

năng 

  

27  Đào Thị Bảy 
0002164/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Nhân viên khoa 
Y học cổ truyền 

và Phục hồi 
chức năng 

  

28  Trần Văn Long 001298/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền; Thực 
hiện các kỹ thuật 
cơ bản về phục hồi 
chức năng 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Nhân viên khoa 
Y học cổ truyền 

và Phục hồi 
chức năng 

  

29  Đoàn Thị Thanh Nga 001391/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Nhân viên khoa 
Y học cổ truyền 

và Phục hồi 
chức năng 

  

30  Lê Thị Vân Anh 
0002607/BP-
CCHN 

Quy định tại Quyết 
định số 
41/2005/QĐ - 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên 
chức y tế điều 
dưỡng. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Nhân 

viên khoa Y học 
cổ truyền và 

Phục hồi chức 
năng 

  

31  Đàm Thị Tường 001193/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

Bác sĩ - Phụ 
trách khoa 

Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

  



của lãnh đạo đơn vị. 

32  Lê Thị Thanh Nhàn 001286/BP-CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

  

33  Trần Xuân Hương 
0001514/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

  

34  Lại Thị Thùy Trang 
0001512/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

  

35  
Nguyễn Thị Lan 
Hương 

0001517/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

  

36  Lê Thị Thu Hằng 
0001516/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

  

37  Lại Thế Mạnh 4609/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Phụ 
trách khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

  

38  Trịnh Thị Tiến 4507/BP-CCHN 
Chuyên khoa xét 
nghiệm 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 

Cử nhân xét 
nghiệm - Nhân 
viên khoa Xét 

  



giờ theo lịch phân công 
của lãnh đạo đơn vị. 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

39  Hồ Thị Mỹ Dung 001295/BP-CCHN 
Kỹ thuật viên 
chuyên khoa xét 
nghiệm 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

KTV xét nghiệm 
- Nhân viên 

khoa Xét 
nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

  

40  Nguyễn Thị Mỹ Linh 4489/BP-CCHN 
Chuyên khoa xét 
nghiệm 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân xét 
nghiệm - Nhân 
viên khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

  

41  Ngô Thị Thanh Tuyền 4425/BP-CCHN 
Chuyên khoa xét 
nghiệm 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân xét 
nghiệm - Nhân 
viên khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

  

42  Nguyễn Minh Hoàng 
0002852/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 
Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình 

ảnh 

Phòng khám đa 
khoa Thảo 

Tiên; 
Chủ nhật, từ 
07h30-11h. 

 

43  Nguyễn Trung Thành 3520/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 
Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình 

ảnh 

  

44  Nguyễn Thị Nhàn 4799/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại TTLT số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Nhân 
viên khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

  



quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

45  Võ Xuân Hưng 001408/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 
Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình 

ảnh  

  

46  Mai Thị Vui 4791/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại TTLT số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Nhân 
viên khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

  

47  Nguyễn Minh Đức 
0002720/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Thạc sĩ Bác sĩ - 
Trưởng khoa 

ATTP-YTCC-
DD 

Phòng khám đa 
khoa Thảo 

Tiên; 
Chủ nhật, từ 
07h30-11h. 

 

48  Phan Thị Thanh Hiền 001410/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên 

ATTP-YTCC-
DD 

  

49  Ngô Quang Dưỡng 003410/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 
Khám bệnh, chữa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 

Bác sĩ CKI – 
Trưởng khoa 

KSBT và 

Phòng khám 
Bắc Đồng Phú; 

Chủ nhật, từ 

 



bệnh chuyên khoa 
chuyên khoa Phục 
hồi chức năng 

giờ theo lịch phân công 
của lãnh đạo đơn vị. 

HIV/AIDS 07h30-11h. 

50  Bùi Thanh Đồng 
0002855/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ - Nhân 
viên khoa KSBT 

và HIV/AIDS 

  

51  Đoàn Văn Điều 
0002585/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

KSBT và 
HIV/AIDS 

  

52  Nguyễn Thị Lượng 001235/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

KSBT và 
HIV/AIDS 

  

53  
Phạm Thị Thanh 
Thảo 

001242/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

KSBT và 
HIV/AIDS 

  

54  Lê Thị Gái 4822/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại TTLT số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ 
quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân điều 
dưỡng - Nhân 

viên khoa KSBT 
và HIV/AIDS 

  



55  Văn Nữ Vân Anh 002924/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

KSBT và 
HIV/AIDS 

  

56  Bùi Tuấn Hợp 001265/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên khoa 

KSBT và 
HIV/AIDS 

  

57  Đỗ Thị Thu Hiền 
0001603/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Nhân viên khoa 

KSBT và 
HIV/AIDS  

  

II TYT   

1  Vi Thị Hương 001288/BP-CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Phụ trách TYT 

P.Tân Bình 

  

2  Nguyễn Thị Hải Lý 
0002745/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 

P.Tân Bình 

  

3  Lô Thị Doanh 001388/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Nhân viên TYT 

P.Tân Bình 

  

4  Lê Thị Thùy Linh 001224/BP-CCHN 

Quy định tại Quyết 
định số 
41/2005/QĐ - 
BNV ngày 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Trưởng 

TYT P.Tiến 
Thành 

  



22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên 
chức y tế điều 
dưỡng. 

của lãnh đạo đơn vị. 

5  Đỗ Thị Thương 4397/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 
P.Tiến Thành 

  

6  Hà Thị Luyến 
0001542/BP-
CCHN 

Quy định tại Quyết 
định số 
41/2005/QĐ - 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên 
chức y tế điều 
dưỡng. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân Điều 
dưỡng - Nhân 

viên TYT 
P.Tiến Thành 

  

7  Ngọ Thị Chinh 001310/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Phụ trách TYT 

P.Tân Xuân 

  

8  Đỗ Thị Gấm 001270/BP-CCHN Thực hiện theo 07h30-11h30;13h30- Nữ hộ sinh TH -   



Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nhân viên TYT 
P.Tân Xuân 

9  Nguyễn Thị Duy 4503/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ định hướng 
YHCT - Nhân 

viên TYT P.Tân 
Xuân 

  

10  Cao Thị Thiện 
001405/BP-
CCHHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Phụ trách TYT 

P.Tân Thiện 

  

11  Lê Thị Ánh Nguyệt 
0001515/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 

P.Tân Thiện 

  

12  Nguyễn Thị Dung 001119/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ Đa khoa - 
Phụ trách TYT 
xã Tiến Hưng 

  

13  Đào Thị Mỹ Trung 001272/BP-CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 
xã Tiến Hưng 

  

14  Lê Thị Hà 4540/BP-CCHN 
Chuyên khoa xét 
nghiệm 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Cử nhân xét 
nghiệm - Nhân 
viên TYT Tiến 

Hưng  

  



15  Trần Quốc Cường 003399/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ YHCT - 
Phụ trách TYT 
xã Tân Thành 

  

16  Nguyễn Thị Thanh Lệ 001199/BP-CCHN 

Quy định tại Quyết 
định số 
41/2005/QĐ - 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên 
chức y tế điều 
dưỡng. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Điều dưỡng TH 
- Nhân viên  
TYT xã Tân 

Thành 

  

17  Phạm Thị Thu Hân 002974/BP-CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 
xã Tân Thành 

  

18  Đỗ Thị Minh Thương 
0001650/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Y sĩ YHCT - 
Phụ trách TYT 

P.Tân Phú 

  

19  Phạm Thị Thúy Vân 
0001624/BP-
CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế. 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 

P.Tân Phú 

  

20  Nông Thị Nhi 
0002240/BP-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

Y sĩ YHCT - 
Phụ trách TYT 

P.Tân Đồng 

  



của lãnh đạo đơn vị. 

21  Đặng Thị Thúy 001368/BP-CCHN 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/03/2011 
của Bộ Y tế 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Nữ hộ sinh TH - 
Nhân viên TYT 

P.Tân Đồng 

  

III TĂNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1 Võ Quang Tiến 000512/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng quát 

07h30-11h30;13h30-
17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 
tham gia trực, làm ngoài 
giờ theo lịch phân công 

của lãnh đạo đơn vị. 

Bác sĩ CKI - 
Nhân viên khoa 

Khám bệnh 

  

IV GIẢM NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1 Lê Quang Đại 3780/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa 

Kỷ luật thôi việc theo 
Quyết định số 30/QĐ-

TTYT ngày 12/01/2024 
của TTYT thành phố 

Đồng Xoài 

 

  

 
Danh sách này có 80 người./. 
                        Đồng Xoài, ngày       tháng     năm 2024 
             ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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